
Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

1

H19.1

2-

25022

6-

4100

Mai Thi Vạn 9723
14/01/20

25

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao 

đẳng

04917

90024

44

10/05/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Quầy 

thuốc 

Nguyên 

Khang 

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh;Bán 

lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Hùng 

Vương, tổ 

17, ấp 02, 

xã Long 

Thọ, huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9149
Cấp 

mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 12 NĂM 2025

(đính kèm Quyết định số 220/QĐ-SYT ngày 06 tháng 03 năm 2025)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

2

H19.1

2-

25022

7-

3685

Trần 

Thế 
Duy

15023/

CCHN-

D-SYT-

HCM

03/05/20

24

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

05209

40150

41

13/01/

2022

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Quầy 

thuốc Sài 

Gòn 

Nhơn 

Trạch

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

761, Hùng 

Vương, ấp 

1, xã Long 

Thọ, huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9150
Cấp 

mới

3

H19.1

2-

25022

8-

0357

Bùi 

Quốc 
Tuấn 2344/

27/07/20

16

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

27180

2456

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám đa 

khoa Tâm 

Bình An 

Phú Hữu 

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

3009 ấp 

Câu Kê, xã 

Phú Hữu, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

5364/

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1, 

GCN

ĐĐK

KDD 

số 

5364/

ĐKK

DD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

28/10/

2021

2



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

4

H19.1

2-

25021

7-

3843

Hà 

Thành 
Nam 3412/

23/05/20

18

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

16836

4041

31/07/

2012

CA Hà 

Nam

Quầy 

thuốc 

Long 

Châu 1

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

232, Tôn 

Đức 

Thắng, KP. 

Phước 

Kiểng, thị 

trấn Hiệp 

Phước, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9152
Cấp 

mới

5

H19.1

2-

25021

4-

0983

Đặng 

Thanh 
Phương 6727

27/09/20

22

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

27231

8869

10/07/

2009

CA 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Thanh 

Liêm 2

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

1346 

QL51, ấp 

Tập Phước, 

xã Long 

Phước, 

huyện 

Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

9151
Cấp 

mới

3



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

6

H19.1

2-

25022

1-

3026

Nguyễn 

Lương 
Thinh 5827

10/01/20

22

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

27287

9010

20/12/

2016

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Xuân 

Định

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Tờ số 6, 

thửa số 

424, Tổ 17, 

KP 3A, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

9153
Cấp 

mới

7

H19.1

2-

25021

3-

2071

Nguyễn 

Thị 

Thúy 

Ngà

4855/C

CHN-

D-SYT-

NA

11/09/20

24

Sở Y Tế 

Nghệ An

CCHN-

D-SYT-

NA


Dược sĩ 

trung 

cấp

04018

20236

71

15/01/

2023

Cục 

CSQLH

CVTT

XH

Quầy 

thuốc 

Quỳnh 

Anh 68

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Tổ 16, KP. 

Mỹ Khoan, 

thị trấn 

Hiệp 

Phước, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9148
Cấp 

mới

Tổng cộng: 07 cơ sở (gồm 02 Nhà thuốc; 04 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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